
     UBND TỈNH QUẢNG BÌNH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: SƢ PHẠM NGỮ VĂN 
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1.Tên học phần, mã học phần: TỪ HÁN VIỆT VỚI VIỆC GIẢNG DẠY NGỮ VĂN Ở 

TRƢỜNG PHỔ THÔNG (SINO – VIETNAMESE WITH THE TEACHING OF 

LITERATURE IN HIGH SCHOOL) 

Mã số:       VAHVPT.037            

2. Số tín chỉ:  02 

3. Đối tƣợng: Sinh viên ngành Đ     c Sƣ      N ữ v       c      u  

4. Phân bố thời gian 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Điều kiện tiên quyết: không 

6. Mục tiêu học phần: 
- Về kiến thức:  

H  u  ƣ c c c kiến thức cơ bản về  ặc    m lớp từ Hán Vi t, cách thức Vi t hóa từ ngữ 

Hán chủ yếu của   ƣời Vi t, cách giả     ĩa và  ở rộng vốn từ Hán Vi t qua một số yếu tố gốc 

Hán Vi t    n hình xuất hi   tro   c ƣơ   trì   N ữ v   THPT. 

    - Về kĩ năng:   

     Á  d     ƣ c   ữ     ế  t ức về lớ  từ H   V  t       u    ĩa của từ c     x c tro   

 ỗ  v   cả   c  t    v   d ng kiến thức từ Hán Vi t vào các ho t  ộng giảng d y phần Ngữ 

v   THPT 

        - Về thái độ: 

P  t tr    t     ộ tru   t ực  cẩ  t    tro     c t   trê  lớ   bà  t   ở   à  t ảo lu   

  ó ; có t    t ầ  cầu t ị tro   v  c lĩ    ộ    ế  t ức cơ sở   oa   c c u ê    à  . 

       - Về đáp ứng chuẩn đầu ra:  

H c phần này  ó    ầ  giúp sinh viên    u r  c c   ế  t ức về lớ  từ H   V  t t eo   ữ 

cả   và v   d        phân tích và giảng d y tốt  tác phẩ  v     c, c u ê   ề Từ H   V  t  

tro   c ƣơ   trì     ổ thông. 

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  
H c   ầ  Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở trường phổ thông   ớ  t   u cho sinh 

viên những khái ni     ặc      cơ bản cần nắm vững trong quá trình tìm hi u lớp từ Hán Vi t 

với vi c d y Ngữ v   ở THPT (bao gồ   ặc    m lớp từ Hán Vi t, Nh n di n từ Hán Vi t, 

  ƣơ            vững vốn từ Hán Vi t tro   c ƣơ   trì   N ữ v   THPT). 

8. Nhiệm vụ của sinh viên:  

Tê   ơ  vị tín chỉ 
Phân bổ số tiết 

Tổng 
Lý thuyết Bài t p Thảo lu n Thực hành, thực t p 

1 12 3 0 0 15 

2 12 3 0 0 15 



Đ   oà  t à     c   ầ  Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở trường phổ thông, 

s    v ê  cầ  t ực      c c       v : 

- Lê  lớ     e   ả    là  bà  t     ó   và b o c o  ết  uả t ảo lu     ó . 

- T     ộ   c t       ê  túc  c ủ  ộ   tro   v  c t u t    tà  l  u t a    ảo. Đ c    â  

t c  và      xét c c tà  l  u       c từ   c ƣơ      c.  

- Đ   ứ   trả bà       tra  ú       và t ỏa  ã  c c  ộ  du     ả   v ê   êu cầu.  

- Đ  t ế  t u   ế  t ức của  ột t   c ỉ s    v ê    ả  dà   t ờ    a   t   ất 30   ờ c uẩ  bị 

cá nhân. 

9. Tài liệu học tập:  

- Tà  l  u c    :      

    [1]. Bộ SGK N ữ v   lớ  10 – 12  c ƣơ   trì   c uẩ ) (2014)  Nxb G  o d c. 

    [2]. Lê A   Tuấ  (2006), Giải thích từ Hán Việt trong sách Giáo khoa văn học hệ phổ thông, 

Nxb ĐHQG Hà Nộ . 

- C c tà  l  u t a    ảo:  

[3].  N u    V   Bảo (2002),  ở rộng v n từ Hán Việt d ng trong nh  trường, Nxb ĐH 

Quốc   a Hà Nộ . 

[4]. P a  N  c (1991),   o giải nghĩa từ Hán Việt  Nxb Đà N   . 

[5]. N u    Đức Tồ  (2001), Những v n đề dạy v  học Tiếng Việt trong nh  trường  Nxb 

ĐHQG Hà Nộ . 

[6 . Ô   V   T    (1997), Th nh ngữ Hán Việt  Nxb V    o  t     t  . 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

           - Mô tả tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩ           s    v ê   ƣ c thực hi   t eo Đ ều 22  Đ ều 23 Quyết  ịnh số 

17/VBHN-BGDĐT   à  15 t     5     2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo d c và Đào t o về 

vi c h p nhất Quy chế 43 và T     tƣ 57 và Qu   ị    ào t o tín chỉ ban hành theo Quyết 

 ịnh số 1158/2011/QĐ-ĐHQB    à  10 t     8     2011 của Hi u trƣở   Trƣờ   Đ i h c 

Quảng Bình. 

 Đ  m h c phầ   ƣ c x c  ịnh dựa trên kết quả h c t p toàn di n của SV trong suốt h c 

kỳ  ối với h c phầ   ó t      ua c c               bộ ph n, bao gồm: Tinh thầ  t     ộ trong 

lên lớp, thảo lu n và kết quả của bài thu ho ch, ki   tra t ƣờng xuyên, thi h c phần, ...). 

- Qu   ịnh các hình thức ki m tra, thi: 

TT Các chỉ t êu          P ƣơ                 Ghi chú 

             Chuyên cần, thái độ 

1 

- Đến lớp nghe giảng 

- Tích cực xây dựng bài trên lớp 

- Chuẩn bị bài ở nhà tốt 

Đ  m danh, quan sát Theo cá nhân 

             Kiểm tra thường xuyên 

2 

Bài t p:  

- N    d    từ H   V  t  ua  ột 

số v   bả  

- Mở rộ   vố  từ H   V  t  ua 

 ột số  ếu tố  ốc 

Chấm bài t p 
Theo cá nhân/ 

nhóm 

             Các bài thi 

3 Thi kết thúc h c phần hoặc hình V ết  T  u lu   T eo c    â  



thức thay thế 

11. Thang điểm:  
Sử d    t a        10 và t a      m chữ t eo Đ ều 22  Đ ều 23 Quyết  ịnh số 

17/VBHN-BGDĐT   à  15 t     5     2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo d c và Đào t o về 

vi c h p nhất Quy chế 43 và T     tƣ 57. 

Đ  m h c phầ  là    m trung bình chung của c c               t à     ầ  và    m thi 

h c phần, theo tr ng số tƣơ   ứng ở bảng sau: 

Nội dung Chuyên cầ   t     ộ 
Ki m tra  

t ƣờng xuyên 
Thi kết thúc h c phần 

Tr ng số 5% 25% 70% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

CHƢƠNG 1.  TỪ HÁN VIỆT                                                                          (12LT, 3BT)                                                          

1.1. Sự hình thành từ Hán Vi t trong từ vựng tiếng Vi t    

1.2. Đị      ĩa, phân lo i, cấu t o của từ Hán Vi t                                      

1.3. Giá trị phong cách của từ Hán Vi t  

1.4.      N ữ   b         V  t  o  từ   ữ Hán chủ yếu                                                   

1.5.     Một số nguyên nhân dẫ   ến hi   tƣ ng hi u sai, dùng sai từ Hán Vi t     

1.6.     Bà  t  : -  N    d    từ H   V  t  ua  ột số v   bả  

CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP N M VỮNG TỪ HÁN VIỆT TRONG CHƢƠNG TRÌNH 

NGỮ VĂN THPT                                                                                             (12LT, 3BT)                                                          

2.1. P ƣơ    ƣớ   d y và h c từ Hán Vi t tro   c ƣơ   trì   N ữ v   THPT       

2.2. Mở rộng vốn từ 

2.3. Bà  t  : - Mở rộ   vố  từ H   V  t  ua  ột số  ếu tố  ốc              

            - So n giáo án bài h c giảng d y từ Hán Vi t 

2.4. Ki m tra                                                                                                 

 

                                                           Quảng Bình, ng y     tháng  01    năm 2016 

                                                                                         HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

                                                                                PGS.TS Hoàng Dƣơng Hùng 



 


